Trường TH Phúc Lợi
THỜI  KHÓA BIỂU  DẠY TRỰC TUYẾN   TUẦN 22 
NĂM HỌC 3032-3033
	Thứ
	Số tiết
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5
	Địa điểm

	
	
	TG dạy
	

	TG 
dạy
	
	TG 
dạy
	
	TG 
dạy
	
	TG 
dạy
	
	

	2
1/2/2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
2/2/2021
	1
	8h30
	Đạo đức 
	8h30
	Tập đọc
	19h
	Tập đọc
	8h30
	Tập đọc
	8h30
	Tập đọc
	Tại nhà

	
	2
	14h30
	Tiếng Việt
	9h10
	Toán 
	19h40
	Toán 
	9h15
	Toán
	9h10
	Toán
	

	
	3
	19h30
	Toán
	14h30
	Đạo đức
	14h30
	Đạo đức
	14h
	Tiếng Anh
	9h50
	Đạo đức
	

	
	4
	
	 
	
	 
	8h30
	Tiếng Anh
	15h
	Lịch sử
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
3/2/2021
	1
	8h30
	TNXH
	8h30
	Chính tả
	19h
	Chính tả
	8h30
	TLV
	8h30
	TLV
	Tại nhà

	
	2
	14h30
	Tiếng Việt
	9h10
	Toán
	19h40
	Toán
	9h15
	Toán
	9h10
	Toán
	

	
	3
	16h
	Tiếng Việt
	14h30
	Kểchuyện
	14h30
	Tin học
	14h
	Tin học
	14h30
	Tin học
	

	
	4
	
	 
	
	 
	
	
	15h
	Thể dục
	15h10
	Mĩ thuật
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
4/2/2021
	1
	8h30
	Mĩ thuật
	8h30
	Tập đọc 
	19h
	Tập đọc 
	8h30
	Tập đọc
	8h30
	Tập đọc
	Tại nhà

	
	2
	14h30
	Toán
	9h10
	Toán
	19h40
	Toán
	9h15
	Toán
	9h10
	Toán
	

	
	3
	19h30
	Tiếng Việt
	14h30
	Tập viết
	8h30
	Tập viết
	14h
	Thể dục
	9h50
	Lịch sử
	

	
	4
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	14h30
	Thể dục
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
5/2/2021
	1
	8h30
	HĐTN
	8h30
	TNXH
	8h30
	Âm nhạc
	8h30
	LTVC
	8h30
	LTVC
	Tại nhà

	
	2
	9h30
	Toán
	9h10
	Âm nhạc
	9h10
	Tin học
	9h15
	Địa lý
	9h10
	Địa lý
	

	
	3
	14h30
	Tiếng Việt
	14h30
	Thể dục
	14h30
	Thể dục
	10h
	Đạo đức
	9h50
	Tiếng Anh
	

	
	4
	
	 
	16h
	Mĩ thuật
	
	 
	14h
	Âm nhạc
	1hh30
	Khoa học 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
17/2/2021
	1
	8h30
	Âm nhạc
	8h30
	Chính tả
	19h
	Chính tả
	8h30
	LTVC
	8h30
	LTVC
	Tại nhà

	
	2
	14h30
	Tiếng Việt
	9h10
	Toán
	19h40
	Toán
	9h15
	Toán
	9h10
	Toán
	

	
	3
	19h30
	Tiếng Việt
	14h30
	LTVC
	8h30
	Mĩ thuật
	14h
	Kể chuyện
	14h30
	Thể dục
	

	
	4
	
	GDTC
	16h
	 
	
	 
	
	 
	15h10
	Âm nhạc
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
18/2/2021
	1
	8h30
	TNXH
	8h30
	TLV
	19h
	LTVC
	8h30
	TLV
	8h30
	Toán
	Tại nhà

	
	2
	10h30
	GDĐP
	9h10
	Toán
	19h40
	Toán
	9h15
	Tin học
	9h10
	Kể chuyện
	

	
	3
	14h30
	Tiếng Việt
	
	
	8h30
	Thể dục
	14h
	Kĩ thuật
	9h50
	Chính tả
	

	
	4
	15h30
	 Tiếng Việt
	
	
	
	 
	15h
	Khoa học
	14h30
	 Kĩ thuật
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
19/2/2021
	1
	8h30
	GDTC
	8h30
	Thủ công
	19h
	TLV 
	8h30
	Toán
	8h30
	TLV 
	Tại nhà

	
	2
	10h
	Tiếng Việt
	9h10
	Thể dục
	19h40
	TNXH
	9h15
	Khoa học
	9h10
	Khoa học
	

	
	3
	19h30
	Tiếng Việt
	
	 
	8h30
	Tiếng Anh
	14h
	Tiếng  Anh
	14h30
	Tiếng Anh
	

	
	4
	20h10
	Toán
	
	 
	
	 
	14h40
	Mĩ thuật
	15h10
	Tin học
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết
	
	
	GVCB: 19
	
	17
	
	14
	
	18
	
	18
	

	
	
	
	GVBM: 4
	
	3
	
	8
	
	8
	
	8
	

	
	
	
	23
	
	20
	
	22
	
	26
	
	26
	


Các tiết dạy trực tuyến :  Các tiết gửi clip bài giảng
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